
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH BÌNH PHƯỚC
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Ngày 15-7-2019

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Văn Bình 

Các Thẩm phán:                        Ông Nguyễn Văn Th3 

                                               Ông Bùi Th Thảo 

- Th3 ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Phương Tuyết - Th3 ký Toà án nhân 

dân tỉnh Bình Phước 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên 

toà: Ông Hà Văn Hiến- Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước 

tiến hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 39/2019/HSPT 

ngày 24 tháng 5 năm 2019 đối với các bị cáo Chu Văn T, Hoàng Ngọc Th do có 

kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 122/2018/HSST 

ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bình Phước. 

Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Chu Văn T, sinh năm 1985 tại Thái Nguyên. 

Nơi cư trú: Thôn A, xã P, huyện B, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: làm 

nông; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Việt Nam; con ông Chu Hoàng L và bà Nông Thị N; bị cáo có vợ và 

01 người con; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 03/7/2018 đến 

ngày 12/7/2018. Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 

13/7/2018 đến nay. (Có mặt). 

2. Hoàng Ngọc Th, sinh năm 1985. 

Nơi cư trú: Thôn A, xã P, huyện B, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Làm 

rẫy; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Văn C và bà Hoàng Thị R; Bị cáo có vợ 

và 03 người con; tiền án: 01. 



2 

 

- Ngày 10/3/2017 bị Tòa án nhân dân huyện B xử 01 năm tù nhưng cho 

hưởng án treo tại Bản án số 24/2017/HSST về tội “ Đánh bạc” theo khoản 1 

Điều 248 Bộ luật hình sự 1999. 

Tiền sự: Không 

Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú (Có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bình 

Phước thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào 20 giờ 30 phút ngày 02/7/2018, Chu Văn T ở nhà tại Thôn A, xã P, 

huyện B, tỉnh Bình Phước lên trang mạng Internet lấy tỷ lệ cá cược bóng đá trận 

đấu vòng chung kết World Cup 2018 rồi dùng điện thoại di động (số thuê bao 

0972.211.168) của mình nhắn tin đến số điện thoại của Chu Văn Th2, Hoàng 

Ngọc Th, Hoàng Văn S2, Trần Văn H, Chu Văn Th3, Hoàng Văn B, Nguyễn 

Quốc H, La Hồng S, Lý Thành S2, Đoàn Văn V, Hoàng Đình Mvà một số đối 

tượng khác (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thông báo tỷ lệ kèo cá cược của trận đấu 

Brazil-Mêxicô (diễn ra lúc 21 giờ ngày 2/7/2018) và trận đấu Bỉ-Nhật Bản (diễn 

ra lúc 01giờ ngày 03/7/2018) thuộc khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2018 

như sau: 

* Trận Brazil và Mêxicô: 

- Brazil chấp 01 trái cả trận (kèo lựa cả 2 đội ăn tỷ lệ 0,9): Nếu Brazil 

thắng cách biệt 01 bàn thì hòa nhau; nếu Brazil thắng cách biệt 02 bàn trở lên 

thì người bắt Brazil ăn tỷ lệ 0,9; nếu hai đội hòa nhau hoặc Mêxicô thắng thì 

người bắt Mêxicô ăn tỷ lệ 0,9. 

- Tỷ lệ cá cược “kèo” tài, xỉu cả trận là 2.1/2 bàn thắng (kèo lựa tài, xỉu 

đều ăn tỷ lệ 0,9): Nếu người chơi bắt tài khi trận đấu kết thúc có tổng tỷ số từ 03 

bàn thắng trở lên thì người bắt tài ăn tỷ lệ 0,9; nếu kết thúc trận đấu có tỷ số 02 

bàn thắng trở xuống thì người bắt xỉu ăn tỷ lệ 0,9.  

- Tỷ lệ cá cược “kèo” hiệp 1, Brazil chấp 1/2: Nếu Brazil thắng cách biệt 

01 bàn thì người bắt đội Brazil ăn nửa tiền cược của tỷ lệ 0,9; nếu Brazil thắng 

cách biệt từ 02 bàn trở lên thì người bắt Brazil ăn đủ tiền cược của tỷ lệ 0,9; nếu 

Mêxicô thắng cách biệt 01 bàn thì người bắt Mêxicô ăn đủ tiền cược của tỷ lệ 

0.8; nếu tỷ số hòa thì người bắt đội Mêxicô ăn được nửa tiền cược của tỷ lệ 0,8. 

- Tỷ lệ cá cược “kèo” tài, xỉu hiệp 1 là 01 bàn thắng (kèo lựa tài, xỉu đều ăn 

tỷ lệ 0,9): Nếu tổng tỷ số hiệp 1 của hai đội là không có bàn thắng thì người nào 

bắt xỉu ăn tỷ lệ 0,9; nếu từ 02 bàn thắng trở lên thì người bắt tài ăn tỷ lệ 0,9; nếu 

tổng tỷ số hai đội là 1 bàn thắng thì hòa nhau. 

- Tỷ lệ cá cược “kèo” hiệp 2, Brazil chấp 3/4 trái bóng (Brazil ăn 0,8; 

Mêxicô ăn 0,9): Nếu kết thúc hiệp 2 đội Brazil thắng 1 bàn thì người bắt Brazil 
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ăn nửa tiền tỷ lệ 0,8; nếu thắng cách biệt từ 02 bàn trở lên thì người bắt Brazil 

ăn đủ tiền cược tỷ lệ 0,8; nếu hai đội hòa nhau thì người bắt Brazil thua nửa số 

tiền cược; nếu đội Mêxicô thắng thì người bắt đội Mêxicô ăn đủ tiền tỷ lệ 0,9.  

- Tỷ lệ cá cược “kèo” tài, xỉu hiệp 2 là 01 bàn thắng (kèo lựa tài, xỉu đều ăn 

tỷ lệ 0,9): Nếu tổng tỷ số hiệp 1 của hai đội không có bàn thắng thì người chơi 

bắt xỉu ăn tỷ lệ 0,9; nếu có 02 bàn thắng trở lên thì người chơi bắt tài ăn tỷ lệ 

0,9; nếu tổng tỷ số hai đội là 01 bàn thắng thì hòa nhau. 

- Tỷ lệ cá cược “kèo” về tỉ số: Được tính theo tỷ số cuối cùng của trận đấu 

giữa đội Brazil- Mêxicô (Ví dụ: người chơi chọn cá cược tỷ số (2-0) đội Brazil 

thắng thì tỷ lệ thắng, thua là 1 ăn 6 lần). 

* Trận Bỉ và Nhật Bản: 

- Bỉ chấp 1.1/4 cả trận (kèo lựa cả 2 đội đều ăn 0,9): Nếu đội Bỉ thắng cách 

biệt 02 bàn thì người bắt Bỉ ăn nửa tiền cược của tỷ lệ 0,9, còn người bắt đội 

Nhật Bản thì thua nửa tiền cược; nếu đội Bỉ thắng cách biệt 03 bàn trở lên thì 

người bắt Bỉ ăn đủ tiền tỷ lệ 0,9; nếu Bỉ thắng 01 bàn thì người bắt Bỉ thua nửa 

tiền cược của tỷ lệ 0,9; nếu hai đội hòa nhau hoặc Nhật thắng thì người bắt Nhật 

Bản thắng đủ tiền tỷ lệ 0,9. 

- Tỷ lệ cá cược “kèo” tài, xỉu cả trận là 2.3/4 bàn thắng (kèo lựa tài, xỉu 

đều ăn 0,9): Nếu người chơi bắt tài khi trận đấu kết thúc có tổng tỷ số từ 03 bàn 

thắng thì người bắt tài ăn được nửa tiền; nếu có từ 04 bàn thắng trở lên thì người 

bắt tài ăn đủ tiền cược tỷ lệ 0,9; nếu trận đấu kết thúc có tổng tỷ số là 02 bàn 

thắng thì người bắt xỉu ăn nửa tiền cược của tỷ lệ 0,9; nếu kết thúc trận đấu có 

tỷ số dưới 02 bàn thắng thì người bắt xỉu ăn đủ tiền tỷ lệ 0,9.  

- Tỷ lệ cá cược “kèo” hiệp 1, Bỉ chấp 1/2 (Bỉ ăn 0.8 còn Nhật ăn 0.9): Nếu 

đội Bỉ thắng cách biệt 01 bàn thì người bắt Bỉ ăn nửa tiền cược của tỷ lệ 0.8; 

nếu Bỉ thắng cách biệt từ 02 bàn trở lên thì người bắt đội Bỉ ăn đủ tiền cược của 

tỷ lệ 0.8; nếu đội Nhật bản thắng cách biệt 01 bàn thì người bắt đội Nhật Bản ăn 

đủ tiền cược của tỷ lệ 0.9; nếu tỷ số hòa thì người bắt đội Nhật Bản ăn nửa tiền 

cược của tỷ lệ 0.9. 

- Tỷ lệ cá cược “kèo” tài, xỉu hiệp 1 là 01 bàn thắng (tài ăn 0.8, xỉu ăn 0,9): 

Nếu tổng tỷ số hiệp 1 của hai đội không có bàn thắng thì người bắt xỉu ăn tỷ lệ 

0,9; nếu từ 02 bàn thắng trở lên thì người bắt tài thắng tỷ lệ 0,8; nếu tổng tỷ số 

hai đội là 01 bàn thắng thì hòa nhau. 

- Tỷ lệ cá cược “kèo” hiệp 2, Bỉ chấp 3/4 trái bóng (Bỉ thắng thì ăn 0,8; 

Nhật thắng được ăn 0,9): Nếu Bỉ thắng cách biệt 01 bàn thì người bắt Bỉ ăn nữa 

tiền cược của tỷ lệ 0.8; nếu Bỉ thắng cách biệt từ 02 bàn trở lên thì người bắt Bỉ 

ăn đủ tiền cược của tỷ lệ 0.8; nếu đội Nhật Bản thắng cách biệt 01 bàn thì người 

bắt đội Nhật Bản ăn đủ tiền cược của tỷ lệ 0.9; nếu tỷ số hai đội hòa nhau thì 

người bắt đội Nhật Bản ăn được nửa tiền cược của tỷ lệ 0.9. 
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- Tỷ lệ cá cược “kèo” tài, xỉu hiệp 2 là 1.1/2 bàn thắng (tài ăn 0.8, xỉu ăn 

0,9): Nếu tổng tỷ số hiệp 2 của hai đội mà không có bàn thắng thì người bắt xỉu 

ăn tỷ lệ 0,9; nếu tỷ số là 01 bàn thắng thì người bắt xỉu ăn nửa tiền tỷ lệ 0,9; nếu 

tổng tỷ số hai đội có từ 03 bàn thắng trở lên thì người bắt tài ăn đủ tiền tỷ lệ 0,9. 

- Tỷ lệ cá cược “kèo” về tỉ số: Được tính theo tỷ số cuối cùng của trận đấu 

giữa đội Bỉ - Nhật Bản (Ví dụ: người chơi nào chọn cá cược tỷ số (3-2) Bỉ thắng 

thì theo tỷ lệ thắng, thua là 1 ăn 42 lần). 

Sau khi nhận được tỉ lệ cá cược từ Chu Văn T, các đối tượng tham gia cá 

cược với T cụ thể như sau: 

1. Chu Văn Th2: 

* Trận đấu giữa đội Brazil - Mêxicô:  

- Bắt kèo cả trận chọn đội Brazil thắng với số tiền 10.000.000đ; trận đấu 

kết thúc Brazil thắng Mêxicô 2-0 nên Th thắng được số tiền 9.000.000đ. 

Như vậy, tổng số tiền thắng, thua Th tham gia trận này là 19.000.000đ, Th 

và T chưa Th toán tiền cho nhau. 

* Trận Bỉ và Nhật Bản:  

- Bắt kèo cả trận chọn đội Bỉ thắng với số tiền 10.000.000đ. 

Như vậy, số tiền Th tham gia cá cược là 10.000.000đ. Do các đối tượng bị 

bắt trước khi trận đấu kết thúc trận đấu nên chưa xác định được thắng, thua. 

2. Hoàng Ngọc Th: 

* Trận đấu giữa đội Brazil- Mêxicô: 

- Bắt cả trận chọn đội Brazil thắng với số tiền 5.000.000đ; trận đấu kết 

thúc Brazil thắng Mêxicô 2- 0 nên Th thắng được số tiền 4.500.000đ. 

- Bắt tài cả trận với số tiền 2.000.000đ, trận đấu kết thúc Brazil thắng 

Mêxicô 2- 0 nên Th thua hết tiền cược. 

- Bắt hiệp 1 chọn đội Brazil thắng với số tiền 3.000.000đ; kết thúc hiệp 1, 

hai đội hòa nhau tỷ số 0-0 nên Th thua hết tiền cược. 

- Bắt tài hiệp 1 với số tiền 2.000.000đ; kết thúc hiệp 1 hai đội hòa nhau tỷ 

số 0-0 nên Th thua hết tiền cược. 

- Bắt xỉu hiệp 2 với số tiền 8.000.000đ; kết thúc hiệp 2, Brazil thắng 

Mêxicô tỷ số 2-0 nên Th thua hết tiền cược. 

Như vậy, tổng số tiền thắng, thua Th tham gia trận này là 24.500.000đ. 

Giữa Th và T chưa Th toán tiền cho nhau. 

* Trận Bỉ và Nhật Bản. 

- Bắt cả trận chọn đội Bỉ thắng với số tiền 10.000.000đ. 

- Bắt hiệp 1 chọn đội Bỉ thắng với số tiền 7.000.000đ. 

- Bắt tài hiệp 1 với số tiền 7.000.000đ. 

- Bắt hiệp 2 chọn đội Bỉ thắng với số tiền 5.000.000đ. 

Như vậy, tổng số tiền Th tham gia trận này là 29.000.000đ. Do các đối 

tượng bị bắt trước khi trận đấu kết thúc nên chưa xác định được thắng, thua. 
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3. Hoàng Văn S2: 

* Trận đấu giữa đội Brazil- Mêxicô: 

- Bắt tài cả trận với số tiền 1.000.000đ; trận đấu kết thúc Brazil thắng 

Mêxicô 2-0 nên S2 thua hết tiền cược. 

- Bắt xỉu cả trận với số tiền 1.000.000đ; trận đấu kết thúc Brazil thắng 

Mêxicô  2-0 nên S2 thắng 900.000đ. 

- Bắt tài hiệp 1 với số tiền 1.500.000đ; kết thúc hiệp 1, hai đội hòa nhau tỷ 

số 0-0 nên S2 thua hết tiền cược. 

- Bắt xỉu hiệp 2 với số tiền 3.000.000đ; kết thúc hiệp 2, Brazil thắng 

Mêxicô tỷ số 2-0 nên S2 thua hết tiền cược. 

- Kèo tỷ số: 

+ Tỷ số 2-0 chọn đội Brazil thắng với số tiền 300.000đ; kết thúc trận đấu 

Brazil thắng Mêxicô tỷ số 2-0 nên S2 thắng được 1.800.000đ. 

+ Tỷ số 1-0 chọn đội Mêxicô thắng với số tiền 500.000đ; kết thúc trận đấu 

Brazil thắng Mêxicô tỷ số 2-0 nên S2 thua. 

+ Tỷ số 2-1 chọn đội Mêxicô thắng với số tiền 300.000đ; kê thúc trận đấu 

Brazil thắng Mêxicô tỷ số 2-0 nên S2 thua. 

Như vậy, tổng số tiền thắng, thua S2 tham gia trận này là 10.500.000đ. 

Giữa S2 và T chưa Th toán tiền cho nhau. 

* Trận Bỉ và Nhật Bản: 

- Bắt cả trận chọn đội Bỉ thắng với số tiền 1.000.000đ. 

- Bắt hiệp 1 chọn đội Bỉ thắng với số tiền 1.000.000đ. 

- Bắt tài hiệp 1 với số tiền 1.000.000đ. 

- Bắt xỉu hiệp 2 với số tiền 2.000.000đ. 

- Kèo tỷ số: 

+ Tỷ số 2-0 chọn đội Nhật Bản thắng số tiền 200.000đ. 

+ Tỷ số 1-0 chọn đội Bỉ thắng với số tiền 500.000đ. 

+ Tỷ số 2-1 chọn đội Bỉ thắng với số tiền 500.000đ. 

+ Tỷ số 3-1 chọn đội Bỉ thắng với số tiền 500.000đ. 

+ Tỷ số 4-0 chọn đội Bỉ thắng với số tiền 500.000đ. 

Như vậy, tổng số tiền S2 tham gia trận này là 7.200.000đ. Do các đối 

tượng bị bắt trước khi trận đấu kết thúc nên chưa xác định được thắng, thua. 

4. Trần Văn H: 

* Trận đấu giữa đội Brazil- Mêxicô: 

- Bắt tài cả trận với số tiền 3.000.000đ; trận đấu kết thúc Brazil thắng 

Mêxicô 2-0 nên H thua hết tiền cược. 

- Bắt hiệp 1 chọn đội Mêxicô thắng với số tiền 500.000đ; kết thúc hiệp 1, 

hai đội hòa nhau tỷ số 0-0 nên H thắng được nửa tiền cược là 200.000đ. 

- Kèo tỷ số: 

+ Tỷ số 2-1 chọn đội Brazil thắng với số tiền 500.000đ. 
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+ Tỷ số 3-1 chọn đội Brazil thắng với số tiền 300.000đ. 

+ Tỷ số 3-2 chọn đội Brazil thắng với số tiền 200.000đ. 

+ Tỷ số 2-1 chọn đội Mêxicô thắng với số tiền 500.000đ. 

+ Tỷ số 3-1 chọn đội Mêxicô thắng với số tiền 300.000đ. 

+ Tỷ số 3-2 chọn đội Mêxicô thắng với số tiền 200.000đ. 

Trận đấu kết thúc với tỉ số Brazil thắng Mêxicô 2-0 nên H thua hết tiền cá 

cược tỷ số. 

Như vậy, tổng số tiền thắng, thua H tham gia trận này là 5.700.000đ. Giữa 

H và T chưa Th toán tiền cho nhau. 

* Trận Bỉ và Nhật Bản: 

- Bắt xỉu cả trận với số tiền 1.000.000đ. 

- Kèo tỷ số: 

+ Tỷ số 2-1chọn đội Bỉ thắng với số tiền 500.000đ. 

+ Tỷ số 3-1chọn đội Bỉ thắng với số tiền 500.000đ. 

+ Tỷ số 2-1 chọn đội Nhật Bản thắng với số tiền 500.000đ. 

+ Tỷ số 3-1 chọn đội Nhật Bản thắng với số tiền 500.000đ. 

Như vậy, tổng số tiền H tham gia trận này là 3.000.000đ. Do các đối tượng 

bị bắt trước khi trận đấu kết thúc nên chưa xác định được thắng, thua. 

5. Chu Văn Th3. 

* Trận đấu giữa đội Brazil- Mêxicô: 

- Bắt tài cả trận với số tiền 1.000.000đ; trận đấu kết thúc Brazil thắng 

Mêxicô 2-0 nên Th3 thua hết tiền cược. 

- Bắt tài hiệp 1 với số tiền 500.000đ; kết thúc hiệp 1, hai đội hòa nhau tỷ số 

0-0 nên Th3 thua hết tiền cược. 

- Kèo tỷ số: 

+ Tỷ số 1-0 chọn đội Mêxicô thắng với số tiền 100.000đ. 

+ Tỷ số 2-1 chọn đội Mêxicô thắng với số tiền 200.000đ. 

+ Tỷ số 3-1 chọn đội Brazil thắng với số tiền 200.000đ. 

+ Tỷ số 2-1 chọn đội Brazil thắng với số tiền 200.000đ. 

+ Tỷ số 3-0 chọn đội Brazil thắng với số tiền 200.000đ. 

+ Tỷ số 2-0 chọn đội Brazil thắng với số tiền 100.000đ. 

Trận đấu kết thúc Brazil thắng Mêxicô 2-0 nên Th3 thắng được 600.000đ, 

còn các tỉ số khác thì Th3 thua. 

Như vậy, tổng số tiền thắng, thua Th3 tham gia trận này là 3.100.000đ. 

Giữa Th3 và T chưa Th toán tiền cho nhau. 

* Trận Bỉ và Nhật Bản: 

- Bắt tài hiệp 1 với số tiền 1.000.000đ. 

- Bắt tài hiệp 2 với số tiền 2.000.000đ. 

- Bắt tỷ số: 

+ Tỷ số 3-1 chọn đội Bỉ thắng với số tiền 200.000đ. 
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+ Tỷ số 2-1 chọn đội Bỉ thắng với số tiền 100.000đ. 

+ Tỷ số 3-0 chọn đội Bỉ thắng với số tiền 100.000đ. 

+ Tỷ số 2-0 chọn đội Bỉ thắng với số tiền 200.000đ. 

+ Tỷ số 4-1 chọn đội Bỉ thắng với số tiền 200.000đ. 

Như vậy, tổng số tiền Th3 tham gia trận này là 3.700.000đ. Do các đối 

tượng bị bắt trước khi trận đấu kết thúc nên chưa xác định được thắng, thua. 

6. Hoàng Văn B. 

* Trận Bỉ và Nhật Bản: 

- Bắt cả trận chọn đội Bỉ thắng với số tiền 1.000.000đ. 

- Bắt hiệp 2 chọn đội Bỉ thắng với số tiền 1.000.000đ. 

Như vậy, tổng số tiền B tham gia trận này là 2.000.000đ. Do các đối tượng 

bị bắt trước khi trận đấu kết thúc nên chưa xác định được thắng, thua. 

7. Lương Hồng D 

* Trận đấu giữa đội Brazil- Mêxicô: 

- Bắt tài cả trận với số tiền 300.000đ; trận đấu kết thúa Brazil thắng 

Mêxicô 2-0 nên D thua hết tiền cược. 

- Bắt tỷ số 1-0 chọn đội Brazil thắng với số tiền 200.000đ; trận đấu kết 

thúc Brazil thắng Mêxicô 2-0 nên D thua hết tiền cược. 

Như vậy, tổng số tiền D tham gia và thua trận này 500.000đ. 

8. Nguyễn Quốc H 

* Trận đấu giữa đội Brazil- Mêxicô: 

- Bắt cả trận chọn đội Brazil thắng với số tiền 500.000đ; trận đấu kết thúc 

Brazil thắng Mêxicô 2-0 nên Hùng thắng được 450.000đ. 

Như vậy, tổng số tiền thắng, thua Hùng tham gia trận này là 950.000đ. 

* Trận Bỉ và Nhật Bản:  

- Bắt cả trận chọn đội Bỉ thắng với số tiền 500.000đ.  

Như vậy, số tiền Hùng tham gia trận này là 500.000đ. Do các đối tượng bị 

bắt trước khi trận đấu kết thúc nên chưa xác định được thắng, thua. 

9. La Hồng S 

* Trận đấu giữa đội Brazil- Mêxicô:  

-Bắt cả trận chọn đội Brazil thắng với số tiền 1.000.000đ; trận đấu kết thúc 

Brazil thắng Mêxicô 2-0 nên S2 thắng được 900.000đ. 

Như vậy, tổng số tiền thắng thua S2 tham gia trận này là 1.900.000đ. 

* Trận Bỉ và Nhật Bản: 

- Bắt cả trận chọn đội Bỉ thắng với số tiền 1.000.000đ. 

- Bắt hiệp 1 chọn đội Bỉ thắng với số tiền 500.000đ. 

Như vậy, tổng số tiền S2 tham gia trận này là 1.500.000đ. Do các đối 

tượng bị bắt trước khi trận đấu kết thúc nên chưa xác định được thắng, thua. 

10. Lý Thành S2 

* Trận đấu giữa đội Brazil- Mêxicô: 
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- Bắt hiệp 1 chọn đội Mêxicô thắng với số tiền 1.000.000đ; kết quả hiệp 1 

kết thúc với tỉ số hòa 0-0 nên S2 thắng 900.000đ. 

- Bắt hiệp 2 chọn đội Mêxicô thắng với số tiền 1.000.000đ; kết quả hiệp 2 

kết thúc đội Brazil thắng Mêxicô 2-0 nên S2 thua hết tiền cược. 

Như vậy, tổng số tiền S2 tham gia trận này là 2.900.000đ. 

* Trận Bỉ và Nhật Bản:  

- Bắt xỉu hiệp 2 với số tiền 1.000.000đ. 

Như vậy, số tiền S2 tham gia trận này là 1.000.000đ. Do các đối tượng bị 

bắt trước khi trận đấu kết thúc nên chưa xác định được thắng, thua. 

11. Hoàng Đình M 

* Trận Bỉ và Nhật Bản:  

- Bắt hiệp 2 chọn đội Bỉ thắng với số tiền 1.000.000đ. 

Như vậy, số tiền M tham gia trận này là 1.000.000đ. Do các đối tượng bị 

bắt trước khi trận đấu kết thúc nên chưa xác định được thắng, thua. 

12. Đoàn Văn V. 

* Trận Bỉ và Nhật Bản: Bắt tỷ số: 

+ Tỷ số 3-1 chọn đội Bỉ thắng với số tiền 100.000đ. 

+ Tỷ số 2-1 chọn đội Bỉ thắng với số tiền 100.000đ. 

+ Tỷ số 2-1 chọn đội Nhật Bản thắng với số tiền 100.000đ. 

Như vậy, tổng số tiền V tham gia trận này là 300.000đ. Do các đối tượng 

bị bắt trước khi trận đấu kết thúc nên chưa xác định được thắng, thua. 

Ngoài ra, Chu Văn T còn nhận cá cược của một số đối tượng khác (không 

rõ nhân thân, lai lịch) qua điện thoại di động với số tiền cụ thể như sau: 

- Trận đấu giữa đội Brazil- Mêxicô: “Fap Đak Ngo” cá cược với số tiền 

6.000.000đ và thắng được 5.400.000đ; “Điệp” cá cược với số tiền 15.000.000đ 

và thắng được 9.000.000đ; “Ò Khởi” cá cược với số tiền 700.000đ; “Địa” cá 

cược với số tiền 1.000.000đ và thắng được 900.000đ; “AH” cá cược với số tiền 

3.200.000đ. 

- Trận Bỉ và Nhật Bản: “Fap Đak Ngo” cá cược với số tiền 8.000.000đ; 

“Điệp” cá cược với số tiền 27.000.000đ; “Ò Khởi” cá cược với số tiền 

1.800.000đ; “Địa” cá cược với số tiền 4.000.000đ; “TÁM PA” cá cược với số 

tiền 2.000.000đ; “Bích” cá cược với số tiền 3.000.000đ; “Giang” cá cược với số 

tiền 4.000.000đ. 

Như vậy, tổng số tiền thắng, thua Chu Văn T tham gia cá cược với người 

khác trong trận Brazil- Mêxicô là 110.700.000đ, tổng số tiền Chu Văn T nhận 

cá cược của người khác trong trận Bỉ - Nhật Bản là 114.000.000đ. 

Quá trình mở rộng điều tra, còn xác định Trần Khắc Th nhận cá cược bóng 

đá của Chu Văn Th2 trong trận Bỉ và Nhật Bản như sau:  

+ Kèo cả trận: Bắt Bỉ thắng với số tiền 4.000.000đ. 

+ Kèo hiệp 1: Bắt Bỉ thắng với số tiền 2.000.000đ. 
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Như vậy, tổng số tiền Th tham gia cá cược với Thơm là 6.000.000đ. Do 

các đối tượng bị bắt trước khi trận đấu kết thúc nên chưa xác định được thắng, 

thua. 

Vật chứng thu giữ: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, của Trần 

Khắc Th; 01 điện thoại di động hiệu Nokia Lumia 730 màu đen, của Chu Văn 

Th2; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 màu bạc, của Chu Văn T; Số tiền 

5.700.000 đồng do Chu Văn Th3 tự nguyện giao nộp. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 122/2018/HSST ngày 30 tháng 11 năm 

2018 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bình Phước quyết định:  

[1] Tội danh và hình phạt:  

Về tội danh: 

Tuyên bố các bị cáo Chu Văn T, Hoàng Ngọc Th, Chu Văn Th2, Hoàng 

Văn S2, Trần Văn H và Trần Khắc Th phạm tội “Đánh bạc” 

Về hình phạt: 

+ Áp dụng khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g 

khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017.  

Xử phạt bị cáo Chu Văn T 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án. Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự 

năm 2015 xử phạt bổ sung bị cáo Chu Văn T 30.000.000 đồng (ba mươi triệu 

đồng). 

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s Khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, 

h khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, 

sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Xử phạt bị cáo Hoàng Ngọc Th từ 09 (chín) tháng tù. Áp dụng khoản 3 

Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bổ sung bị cáo Hoàng Ngọc Th 

30.000.000 đồng. 

+ Áp dụng Điều 56 của Bộ luật hình sự năm 2015 tổng hợp hình phạt 01 

năm tù của Bản án số 24/2017/HSST của Tòa án nhân dân huyện B buộc bị cáo 

phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 01 (một) năm 09 (chín) tháng 

tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án. 

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s Khoản 1, Điều 51, điểm g, khoản 1 

Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 35 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017.  

- Xử phạt bị cáo Chu Văn Th2 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng). 

- Xử phạt bị cáo Hoàng Văn S2 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng). 

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s Khoản 1, Điều 51, Điều 17, Điều 

58, Điều 35 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.  

- Xử phạt bị cáo Trần Văn H 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng). 
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- Xử phạt bị cáo Trần Khắc Th 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu 

đồng). 

[2] Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ Luật Hình sự, Điều 106 Bộ 

luật tố tụng Hình sự năm 2015: 

Tuyên tịch thu sung công quỹ: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, 

của Trần Khắc Th; 01 điện thoại di động hiệu Nokia Lumia 730 màu đen, của 

Chu Văn Th2; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 màu bạc của Chu Văn T. 

Tuyên quản thủ số tiền 5.700.000 đồng do Chu Văn Th3 tự nguyện giao 

nộp để đảm bảo thi hành án. 

Tuyên buộc bị cáo Chu Văn T phải nộp số tiền 27.300.000 đồng tiền thu 

lợi bất chính. 

Tuyên buộc bị cáo Hoàng Ngọc Th phải nộp sung công quỹ số tiền 

49.000.000 đồng sử dụng vào mục đích đánh bạc. 

Tuyên buộc bị cáo Chu Văn Th2 phải nộp sung công quỹ số tiền 

20.000.000 đồng sử dụng vào mục đích đánh bạc. 

Tuyên buộc bị cáo Hoàng Văn S2 phải nộp sung công quỹ số tiền 

14.800.000 đồng sử dụng vào mục đích đánh bạc. 

Tuyên buộc bị cáo Trần Văn H phải nộp sung công quỹ số tiền 8.700.000 

đồng sử dụng vào mục đích đánh bạc. 

Tuyên buộc bị cáo Trần Khắc Th phải nộp sung công quỹ số tiền 6.000.000 

đồng 

Tuyên buộc anh Chu Văn Th3 phải nộp sung công quỹ số tiền 6.800.000 

đồng 

Tuyên buộc anh Hoàng Văn B phải nộp sung công quỹ số tiền 2.000.000 

đồng. 

Tuyên buôc anh Lương Hồng D phải nộp sung công quỹ số tiền 500.000 

đồng. 

Tuyên buộc anh Nguyễn Quốc H phải nộp sung công quỹ số tiền 1.450.000 

đồng. 

Tuyên buộc anh La Hồng S phải nộp sung công quỹ số tiền 2.400.000 đồng 

Tuyên buộc anh Lý Thành S2 phải nộp sung công quỹ số tiền 3.900.000 

đồng. 

Tuyên buộc anh Hoàng Đình Mphải nộp sung công quỹ số tiền 1.000.000 

đồng 

Tuyên buộc anh Đoàn Văn V phải nộp sung công quỹ số tiền 300.000 

đồng. 

Ngoài ra bản án còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 11 tháng 12 năm 2018, Chu Văn T làm đơn kháng cáo xin được 

hưởng án treo. 
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Ngày 11 tháng 12 năm 2018, Hoàng Ngọc Th làm đơn kháng cáo xin 

được giảm nhẹ hình phạt 

Tại phiên toà phúc thẩm : bị cáo Chu Văn T đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét cho bị cáo được hưởng án treo và giảm nhẹ hình phạt. Đối với bị cáo Hoàng 

Ngọc Th xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Quan điểm của Kiểm sát viên tại phiên toà phúc thẩm: đề nghị Hội đồng 

xét căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 356, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015 tuyên không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên quyết 

định của bản án sơ thẩm số 122/2018/HSST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân 

dân huyện B 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên toà, kết quả tranh 

tụng tại phiên toà Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh Bình Phước nhận định 

như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Chu Văn T, Hoàng Ngọc Th thừa 

nhận hành vi phạm tội như nhận định của Bản án sơ thẩm. Xét lời nhận tội của 

các bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo khác, phù hợp với biên bản phạm 

tội quả tang, các tài liệu chứng cứ khác được xét hỏi công khai tại phiên tòa. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở kết luận:  Vào các ngày 02/7/2018 và 

03/7/20178, Chu Văn T đã thực hiện hành vi cá cược các trận đấu bóng đá 

thuộc khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2018 cụ thể: 

Trận bóng đá Brazil gặp Mêxicô diễn ra lúc 21 giờ ngày 02/7/2018, Chu 

Văn T cá cược với Chu Văn Th2 19.000.000đ, Hoàng Ngọc Th 24.500.000đ, 

Hoàng Văn S2 10.500.000đ, Trần Văn H 5.700.000đ. Ngoài ra còn một số đối 

tượng khác cá cược với Chu Văn T tổng số tiền T cá cược là 110.700.000đ. 

Trận bóng đá Bỉ gặp Nhật Bản diễn ra lúc 01 giờ ngày 03/7/2018, Chu Văn 

T cá cược với Chu Văn Th2 10.000.000đ, Hoàng Ngọc Th  29.000.000đ, Hoàng 

Văn S2 7.200.000đ, Trần Văn H 3.000.000đ. Ngoài ra còn một số đối tượng 

khác cá cược với Chu Văn T tổng số tiền T cá cược là 114.000.000đ.  

Bị cáo Trần Khắc Th sử dụng 6.000.000đ cá cược với bị cáo Chu Văn Th2. 

Tổng số tiền bị cáo T cá cược thắng thua với các con bạc là 224.700.000 

đồng. 

 Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố bị các bị cáo phạm tội “Đánh bạc” theo quy 

định tại Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật. 

Tại bản án số 24/2017/HSST ngày 10/3/2017 Tòa án nhân dân huyện B 

xử phạt bị cáo Hoàng Ngọc Th 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo do có hành 

vi tham gia cá độ đá banh diễn ra vào ngày 15/6/2016, trong quá trình điều tra 
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hành vi cá độ trên bị cáo Th đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/6/2016 đến 

ngày 13/7/2016 nhưng khi tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Tòa án nhân dân 

huyện B đã không khấu trừ thời gian tạm giữ trên. Khi bị bắt phạm tội quả tang 

bị cáo Chu Văn T bị tạm giữ từ ngày 03/7/2018 đến ngày 12/7/2018 nhưng khi 

quyết định hình phạt thì cấp sơ thẩm không khấu trừ thời gian tạm giữ trên là có 

tH sót. Vì vậy cấp phúc thẩm cần khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam này để 

đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo. 

 [2] Xét kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: 

Đối với bị cáo Chu Văn T: bị cáo là người có vai trò rất quan trọng trong 

vụ án. Bản thân bị cáo đã rủ rê, lôi kéo các bị cáo khác tham gia vào việc cá 

cược bóng đá nhằm thu lợi bất chính. Bị cáo là người trưởng thành có đủ năng 

lực trách nhiệm hành vi. Bị cáo biết rõ việc dụ dỗ, lôi kéo các bị cáo khác tham 

gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn tiền là vi phạm pháp luật và bị 

pháp luật nghiêm trị nhưng vì động cơ tư lợi, không muốn làm chỉ muốn hưởng 

thụ mà bị cáo bất chấp pháp luật. Bản thân bị cáo đã tham gia đánh bạc vào 

ngày 02/7/2018 – 03/7/2018 với số tiền 224.700.000 đồng . Do đó Tòa cấp sơ 

thẩm xét xử bị cáo mức án 02 năm 06 tháng tù là có căn cứ, không nặng so với 

hành vi của bị cáo thực hiện. Tuy nhiên Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo 02 

năm 06 tháng tù là dưới khung của khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 

2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 nhưng cấp sơ thẩm không áp dụng Điều 54 của 

Bộ luật hình sự là có thiếu sót cần nhắc nhở rút kinh nghiệm. Tại phiên tòa phúc 

thẩm bị cáo không đưa ra được tình tiết nào khác so với các tình tiết giảm nhẹ 

mà cấp sơ thẩm áp dụng cho bị cáo. Đối chiếu với Nghị quyết số 02/2018/NQ-

HĐTP ngày 15/5/2018 về việc hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự 

về án treo thì bị cáo không đủ điều kiện. Vì vậy cần bác đơn kháng cáo của bị 

cáo giữ nguyên mức hình phạt của bản án sơ thẩm. 

Đối với bị cáo Hoàng Ngọc Th: xét thấy ngày 10/3/2017 bị cáo đã bị Tòa 

án nhân dân huyện B xử phạt bị cáo 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tại 

Bản án số 24/2017/HSST, ấn định thời gian thử thách 24 tháng tính từ ngày 

tuyên án về tội “Đánh bạc”. Trong thời gian thử thách bị cáo tiếp tục thực hiện 

hành vi đánh bạc. Chứng tỏ bị cáo là người coi thường pháp luật vì vậy Tòa án 

nhân dân huyện B xử phạt bị cáo mức án 09 tháng tù và áp dụng Điều 56 của 

Bộ luật hình sự năm 2015 tổng hợp hình phạt 01 năm tù của Bản án số 

24/2017/HSST buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 01 

(một) năm 09 (chín) tháng tù. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không đưa ra 

được chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình. Vì vậy kháng cáo của bị cáo 

không có căn cứ cần giữ nguyên mức hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên. 

[3] Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước phù 

hợp với nhận định của Hội đồng xét xử được chấp nhận. 
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 [4] Án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của bị cáo không được chấp 

nhận nên bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

     QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 ; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015; 

Không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo và giảm nhẹ hình phạt của 

bị cáo Chu Văn T, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hoàng Ngọc 

Th; 

 Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 122/2018/HSST ngày 30/11/2018 

của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bình Phước. 

Tuyên bố bị cáo Chu Văn T, Hoàng Ngọc Th phạm tội “Đánh bạc” 

+ Áp dụng khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g 

khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 17, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 

2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Xử phạt bị cáo Chu Văn T 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 

03/7/2018 đến ngày 12/7/2018.  

Áp dụng khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bổ 

sung bị cáo Chu Văn T 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng). 

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, h 

khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017.  

Xử phạt bị cáo Hoàng Ngọc Th từ 09 (chín) tháng tù.  

+ Áp dụng Điều 56 của Bộ luật hình sự năm 2015 tổng hợp hình phạt 01 

năm tù của Bản án số 24/2017/HSST ngày 10/3/2017 của Tòa án nhân dân 

huyện B buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 01 (một) 

năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được 

khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/6/2016 đến ngày 13/7/2016. 

Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015  xử phạt bổ sung bị 

cáo Hoàng Ngọc Th 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng). 

Án phí hình sự phúc thẩm bị cáo Chu Văn T, Hoàng Ngọc Th mỗi bị cáo 

phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). 
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 Các quyết định khác của Bản án hình sự số 122/2018/HSST ngày 

30/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bình Phước có hiệu lực pháp 

luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./ 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Phước; 

- PV 06 Công an tỉnh Bình Phước; 

- TAND, VKS, CA huyện B; 

- Chi cục THADS huyện B; 

- Bị cáo;  

- Sở tư pháp; 

- Tổ nghiệp vụ, lưu hồ sơ.      

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

 

Bùi Văn Bình 

 

 

 

 

 

 


